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Tóm tắt
Ấu trùng ruồi lính đen (Hertemia illucens) có khả năng chuyển hóa các phụ phẩm hữu cơ thành nguồn dinh dưỡng
giá trị cao có thể sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi và thủy sản. Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng các
tỷ lệ bã đậu nành và bã sắn khác nhau làm cơ chất thức ăn đến sinh khối, thành phần hóa học của ấu trùng. Thí
nghiệm được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn với 4 lô (5 lần lặp lại/lô) tương ứng với 4 cơ chất khác nhau gồm đối
chứng sử dụng cám gà đẻ (ĐC), cơ chất 100% bã đậu nành (BĐ), cơ chất 75% bã đậu nành và cơ chất 25% bã sắn
(75BĐ-25BS) và cơ chất 50% bã đậu nành và 50% bã sắn (50BĐ-50BS). Ấu trùng bắt đầu nuôi lúc 5 ngày tuổi,
500 con/lần lặp lại. Kết quả cho thấy, sau 6 ngày nuôi, ấu trùng đạt khối lượng cao ở lô đối chứng (176 mg/con)
trong khi các lô còn lại đạt khối lượng khoảng 80,7 mg/con. Hàm lượng protein trong ấu trùng ở lô đối chứng
(45%) là thấp hơn so với các khẩu phần còn lại (54,3 - 57,6%). Giá trị pH của cơ chất ở các lô thí nghiệm nằm
trong khoảng 7-9 sau 6 ngày thí nghiệm. Nhìn chung, kết quả sinh trưởng của ấu trùng ở các lô thí nghiệm thấp
hơn so với lô đối chứng và giữa các lô thí nghiệm có xu hướng phát triển tương đồng. Hàm lượng protein của ấu
trùng ở các lô thí nghiệm là cao hơn so với ấu trùng lô đối chứng.

Từ khóa: Ấu trùng ruồi lính đen, bã đậu nành, bã sắn, sinh trưởng, thành phần hóa học.

GROWING AND CHEMICAL COMPOSITION OF BLACK SOLDIER FLY LAR-
VAE REARED ON DIFFERENT SUBSTRATES

Abstract
Black soldier y larvae (Hertemia illucens) are able to convert bio-waste into a nutrient-rich which have been
using as animal feeding. This study aimed to evaluate the e�ect of di�erent ratios of tofu by-product and cassava
by-product using as substrate for larvae on performance and chemical composition of larvae. The treatments
were control using laying hen commercial feed (ĐC) and three experimental diets with di�erent ratios of tofu
by-product and cassava by-product including of 100% tofu by-product (BĐ); 75% tofu by-product: 25% cassava
by-product (75BĐ-25BS); and 50% tofu by-product: 50% cassava by-product (50BĐ:50BS). Results show that,
the nal weight of larvae reared on BĐ, 75BĐ-25BS and 50BĐ:50BS treatment were around 80.7 mg/larvae
which was lower than those in the ĐC treatment (176 mg/larve). However, the crude protein content of larvae in
BĐ, 75BĐ-25BS and 50BĐ:50BS treatment was higher than that in the ĐC treatment. In general, the ratios of
tofu by-product and cassava by-product did not a�ect larvae performance but improving crude protein content as
compared with laying hen commercial feed.

Keywords: Black soldier y larvae, tofu by-product, chemical composition, cassava by-product, performance.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Côn trùng được thế giới quan tâm,
không chỉ làm thức ăn cho con người mà cả

vật nuôi. Côn trùng có sinh khối lớn và chúng
sử dụng cơ chất làm thức ăn rất hữu hiệu và
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có vòng đời ngắn. Ngoài ra, côn trùng có hàm
lượng protein thô cao, giàu chất béo và tương
đương hoặc với cao hơn các loại thức ăn chăn
nuôi giàu protein khác như bột cá, khô đậu
tương. Trong những năm gần đây, Ruồi lính
đen (Hermetia illucens) là một loại côn trùng
đã được nghiên cứu sử dụng làm nguồn thức
ăn chăn nuôi và thủy sản, thay thế các nguồn
thức ăn giàu đạm như bột cá và khô đậu tương
(Moula và cs., 2018; Spanghers và cs., 2017).
Ruồi lính đen (Hermetia illucens) có nguồn
gốc từ châu Mỹ nhưng hiện nay đã được sử
dụng rộng khắp thế giới do khả năng thích
ứng biên độ nhiệt cao (10 - 42oC), tuy nhiên
nhiệt độ 30oC có khả năng sinh trưởng cao
nhất (Chia và cs., 2018). Điều này cho thấy ấu
trùng sinh trưởng tốt tại các nước nhiệt đới.
Ấu trùng ruồi lính đen có hàm lượng dinh
dưỡng cao, đặc biệt protein thô (37-63% vật
chất khô) và mỡ (7 - 39%), các giá trị biến
động lớn phụ thuộc vào các nguồn thức ăn
(Barragan-Fonseca và cs., 2017). Ấu trùng
ruồi lính đen được phát triển tốt trên các môi
trường chất thải hữu cơ đa dạng như: chất
thải nhà bếp, lò mổ, phân gia súc gia cầm…
(Nguyen và cs., 2015; Lalander và cs., 2019).

Việt Nam có đa dạng các nguồn phụ
phẩm của sản xuất công-nông nghiệp với
trữ lượng lớn có tiềm năng sử dụng để phát
triển nguồn đạm côn trùng. Trong đó, bã đậu
nành (phụ phẩm từ sản xuất đậu phụ và sữa
đậu nành) và bã sắn (phụ phẩm từ các nhà
máy sản xuất tinh bột sắn) là hai nguồn phụ
phẩm công nghiệp có sản lượng khá lớn ở
Việt Nam. Bã đậu nành có hàm lượng protein
(20,6% tính theo VCK) và mỡ (9% tính theo
VCK) cao, tuy nhiên hàm lượng xơ tổng số
cũng cao (65,8% tính theo VCK) (Nguyen và
cs., 2020). Trong nước, bã đậu nành đã được
sử dụng rộng rãi làm cơ chất để nuôi ấu trùng
ruồi lính đen trong thực tiễn sản xuất. Nguyễn
Bích Hảo và cs. (2017), báo cáo ấu trùng ruồi
lính đen phát triển tốt nhất trong môi trường
cơ chất là bã đậu nành so với các cơ chất

nghiên cứu (phân gà, hỗn hợp phân gà và bã
đậu nành). Việc sử dụng bã đậu nành nuôi ấu
trùng ruồi lính đen đã và đang triển khai trên
thực tế ở một số địa phương. Trong đó bã sắn
với đặc trưng hàm lượng protein thấp (1,35%
tính theo VCK), tinh bột cao (56,7% tính theo
VCK) (Nguyen và cs., 2019). Đây cũng được
xem là nguồn cơ chất tiềm năng khi kết hợp
với các nguồn cơ chất có hàm lượng protein
cao để nuôi ấu trùng trùng ruồi lính đen. Tuy
nhiên hiện nay chưa có nghiên cứu nào đánh
giá việc sử dụng bã sắn và bã đậu nành để
nuôi ấu trùng ruồi lính đen. Nghiên cứu này
nhằm thử nghiệm các tỷ lệ bã đậu nành - bã
sắn khác nhau làm cơ chất để nuôi ấu trùng
nhằm tìm ra môi trường phù hợp về dinh
dưỡng và tận dụng được các nguồn phụ phẩm
một cách hiệu quả để sản xuất sinh khối ấu
trùng ruồi lính đen.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành trên ấu trùng
ruồi lính đen (Hermetia illucens) 5 ngày tuổi,
nhập từ hợp tác xã Hưng Điền, Củ Chi, thành
phố Hồ Chí Minh. Địa điểm triển khai thí
nghiệm là Trung tâm Thực hành và Đào tạo
nghề Chăn nuôi Thú y, Khoa Chăn nuôi Thú
y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
2.2. Bố trí thí nghiệm

Nguyên liệu thức ăn và khẩu phần thí
nghiệm

Nguyên liệu thức ăn thí nghiệm bao
gồm bã sắn thu mua từ Nhà máy Sản xuất
Tinh bột sắn Phong Điền và bã đậu nành thu
mua từ các cơ sở sản xuất đậu phụ tại thành
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khẩu phần
đối chứng sử dụng thức ăn là cám gà đẻ do
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
cung cấp. Thành phần hóa học của các nguyên
liệu làm cơ chất được thể hiện trong Bảng 1.
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Bảng 1. Thành phần hoá học của các nguyên liệu (% VCK)

Nguyên liệu Vật chất khô Protein Khoáng Mỡ

Cám gà 89,0 20,3 7,50 7,32

Bã sắn 90 1,79 1,60 0,22

Bã đậu 89,5 20,4 4,00 11,9

Chú thích: Nguyên liệu cám gà mã số:HI-GRO 534 của Công ty Cổ Phần C.P. Việt Nam,
hành phần hóa học được phân tích tại phòng thí nghiệm.

Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn

với 4 lô thí nghiệm, 5 lần lặp lại. Bốn lô thí
nghiệm bao gồm: Lô đối chứng (ĐC); Lô sử
dụng 100% bã đậu nành (BĐ); Lô sử dụng

75% bã đậu nành và 25% bã sắn (tính theo
vật chất khô) (75BĐ-25BS); Lô sử dụng 50%
bã đậu và 50% bã sắn (tính theo vật chất khô)
(50BĐ-50BS). Thành phần hóa học cơ chất
của các lô thí nghiệm được thể hiện trong
bảng 2.

Bảng 2. Thành phần hóa học cơ chất của các lô thí nghiệm (% VCK)

Lô thí nghiệm Vật chất khô Protein Khoáng Mỡ

ĐC 89,0 20,3 7,50 7,32

100 BĐ 89,5 20,4 4,00 11,9

75BĐ-25BS 89,0 15,7 3,4 9,0

50BĐ-50BS 89,8 11,1 2,8 6,1

Chú thích: Lô đối chứng (ĐC); Lô sử dụng 100% bã đậu (BĐ); Lô sử dụng 75% bã đậu và
25% bã sắn (tính theo vật chất khô) (75BĐ-25BS); Lô sử dụng 50% bã đậu và 50% bã sắn (tính
theo vật chất khô) (50BĐ-50BS).

Thí nghiệm đã được tiến hành trên các
thùng nhựa, mỗi thùng tương ứng một đơn vị
thí nghiệm. Các thùng nuôi đều có nắp đậy
kín bề mặt, có đục lỗ nhằm thông khí. Ấu
trùng sau khi nở 5 ngày được lựa chọn ngẫu
nhiên đưa vào các thùng và mỗi thùng có 500
ấu trùng, với mật độ thả giống là 0,6 con/cm2.
Thời gian nuôi là 6 ngày.
2.3. Phương pháp nuôi dưỡng, thu m u và
phân tích

- Phương pháp nuôi dưỡng và theo dõi
Ấu trùng được nuôi trong thùng plastic,

nắp thùng được đục lỗ thông hơi, kích thước
nhỏ tránh ấu trùng bò ra ngoài. 20 thùng nuôi
ấu trùng thí nghiệm được nuôi trong phòng
vào mùa hè với nhiệt độ phòng dao động từ
30 - 35oC. Hàng ngày, thức ăn được cân theo

tỷ lệ nguyên liệu của khẩu phần thí nghiệm và
cho ăn ở mức 100 mg/con (tính theo vật chất
khô), đảm bảo thức ăn dư thừa để ấu trùng có
lượng ăn vào tối đa. Thức ăn được cho ăn một
lần/ngày vào lúc 8h00. Thức ăn được chuẩn
bị dưới dạng khô không khí, sau khi cân được
trộn với nước theo tỷ lệ 10 g thức ăn khô trộn
với 17 g nước, đảm bảo hỗn hợp thức ăn đạt
độ ẩm khoảng 70% phù hợp phát triển của ấu
trùng. Hàng ngày quan sát và bổ sung nước
để giữ ổn định độ ẩm của cơ chất.

- Các chỉ tiêu nghiên cứu
Các chỉ tiêu khối lượng (mg/con),

đường kính, chiều dài ấu trùng (cm) và pH
môi trường được khảo sát 2 ngày một lần, kể
từ ngày bắt đầu thí nghiệm đến khi kết thúc.
Khối lượng ấu trùng được xác định bằng cách
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bắt ngẫu nhiên 10 con trong mỗi thùng, cân
cùng nhau, sử dụng cân điện tử có độ chính
xác 0,001 g. Đường kính và chiều dài ấu
trùng được xác định bằng bắt ngẫu nhiên 10
con trong mỗi thùng thùng, sau đó đưa lên
trên tấm nhựa đợi đến lúc ấu trùng ngừng
di chuyển thì tiến hành đo bằng thước kẹp
Palmer có độ chính xác 0,02 mm để đo.

Giá trị pH môi trường được xác định
bằng cách đo mẫu 3 lần liên tiếp mỗi thùng,
10 g mẫu (cơ chất) được trộn đều với 17 g
nước cất, sau đó dùng máy đo pH cầm tay
để xác định giá trị pH (sử dụng pH Hanna
Instruments, HI 98100, Romania).

Kết thúc theo dõi thí nghiệm khi khoảng
5% ấu trùng chuyển sang màu đen. Ấu trùng
sau khi thu hoạch được bảo quản ở tủ lạnh
với nhiệt độ -20OC để phân tích thành phần
hóa học.

- Phân tích thành phần hóa học
Các mẫu nguyên liệu thức ăn (cơ chất),

cám gà đẻ và ấu trùng được phân tích thành
phần hóa học theo các phương pháp sau: Hàm
lượng vật chất khô phân tích theo tiêu chuẩn

AOAC 930.15; Hàm lượng khoáng tổng số
phân tích theo tiêu chuẩn AOAC 942.05, sử
dụng lò nung Naberthern - Germany; Hàm
lượng mỡ phân tích theo tiêu chuẩn AOAC
920.39, sử dụng phương pháp tách chiết trực
tiếp trên thiết bị Sci-Fine Tech, Hàn Quốc.
Hàm lượng nitơ tổng số phân tích theo tiêu
chuẩn AOAC 984.13, sử dụng phương pháp
Kjeldahl trên máy Velp-Italy. Hàm lượng xơ
trung tính (NDF) phân tích theo phương pháp
Ankom, sử dụng máy AnkomA200.
2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu về sinh trưởng và giá trị pH
được quản lý và xử lý thống kê mô tả trên
phần mềm Microsoft Excel (2010).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả về sinh trưởng và chỉ số pH
của từng loại môi trường

Kết quả đánh giá sự phát triển về chiều
dài, đường kính và khối lượng của ấu trùng
từ khi bắt đầu nuôi đến 6 ngày nuôi (11 ngày
tuổi) được thể hiện ở Hình 1, 2 và 3.

Hình 1. Chiều dài của ấu trùng ruồi lính đen (cm)

Qua hình 1 cho thấy, trong 6 ngày theo
dõi cả 4 lô thí nghiệm có sự phát triển ổn định
về chiều dài. Tuy nhiên, chiều dài ấu trùng
ruồi lính đen được nuôi bằng cám gà đẻ (ĐC)
đạt cao nhất và có xu hướng giảm dần khi tăng

tỷ lệ bã sắn trong khẩu phần. Khi kết thúc quá
trình nuôi chiều dài ấu trùng ruồi lính đen ở
lô đối chứng là 1,86 cm và ở các lô còn lại là
khoảng 1,53 - 1,61 cm.
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Hình 2. Kết quả diễn biến đường kính của ấu trùng trong quá trình theo dõi (cm)

Qua hình 2 cho thấy, qua 6 ngày theo
dõi, đường kính ấu trùng nuôi bằng thức
ăn cám gà đẻ (ĐC) có xu hướng phát triển
nhanh hơn so với ấu trùng nuôi ở các lô thí
nghiệm khác. Sau 6 ngày nuôi đường kính ấu
trùng của lô đối chứng là 0,53 cm, trong khi
đó ấu trùng nuôi bằng trong các cơ chất còn

lại khoảng 0,42 - 0,44 cm. Đường kính của
ấu trùng trong tất cả các lô thí nghiệm phát
triển tối đa sau 6 ngày theo dõi. Kết quả thí
nghiệm cho thấy khi tăng hàm lượng bã sắn
trong khẩu phần thì làm giảm khả năng sinh
trưởng của ấu trùng ruồi lính đen.

Hình 3. Biến đổi khối lượng của ấu trùng ruồi lính đen

Khối lượng của ấu trùng diễn biến trong
thời gian theo dõi được thể hiện qua hình 3.
Khối lượng ấu trùng khi kết thúc quá trình
nuôi nuôi trong môi trường cám gà đẻ đạt
cao nhất 176 mg/con Trong 3 môi trường
cơ chất còn lại đều có khối lượng kết thúc

tương đồng, khoảng 80,67 mg/ con. Điều này
chứng tỏ lượng ăn vào của ấu trùng trong môi
trường cám gà đẻ lớn và khả tăng tích lũy của
ấu trùng cao nhất.

Kết quả diễn biến pH môi trường nuôi
ấu trùng được thể hiện qua Hình 4.
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Hình 4. Diễn biến pH của các môi trường cơ chất

Qua Hình 4 chúng ta thấy pH của môi
trường ban đầu giữa các lô là tương đương
nhau, tuy nhiên qua 2 ngày nuôi thì có sự
chênh lệch giữa các lô thí nghiệm. pH cao
nhất là môi trường 100% bã đậu nành sau đó
là khẩu phần 75BĐ- 25BS, điều này có thể là
do hàm lượng protein ở hai môi trường này
cao nhưng thiếu sự cân đối các axits amin nên
lượng nitơ thất thoát trong quá trình trao đổi
chất của ấu trùng tăng lên làm cho pH môi
trường cơ chất tăng lên. Giá trị pH của môi
trường thức ăn cũng là yếu tố quyết định đến
phát triển của ấu trùng, đặc biệt giá trị pH ban
đầu của môi trường thức ăn ảnh hưởng đến
hệ vi sinh vật của ấu trùng. Theo Meneguz và
cs (2018) đã báo cáo kết quả pH ban đầu của
thức ăn nằm trong khoảng giá trị 6 - 8 là phù
hợp cho sự phát triển của ấu trùng. Theo kết
quả ở hình 4, giá trị pH thức ăn ban đầu của
các lô thí nghiệm có giá trị pH khoảng 5,0 -
6,0. Tuy nhiên, sau 2 ngày pH của hai lô BĐ
và 75BĐ-25BS đã đạt giá trị khoảng 8,5 và
duy trì đến khi kết thúc 6 ngày.

Qua kết quả cho thấy khả năng sinh
trưởng (chiều dài, đường kính, khối lượng)

của ấu trùng ruồi lính đen đạt cao nhất ở lô
cho ăn thức ăn cám gà đẻ (ĐC) và giảm dần
khi tăng tỷ lệ bã sắn trong khẩu phần. Điều
này có thể giải thích là lô ĐC có hàm lượng
protein cao, cân đối các axits amin, ở các lô
còn lại khi tăng tỷ lệ bã sắn thì sẻ làm giảm
hàm lượng protein từ 20,4% xuống 11,1% do
đó làm giảm khả năng sinh trưởng của ấu trùng.

Theo Nguyễn Hải Quân và cs. (2020)
khi sử dụng cơ chất là cám gà đẻ (ĐC) và
các khẩu phần có tỷ lệ bã sắn (BS) và bã bia
(BB) lần lượt là: 1BS-1BB; 2BS-1BB; 3BS-
1BB, thời gian thí nghiệm kéo dài 11 ngày và
nuôi ở nhiệt độ phòng 25-26oC. Kết quả khối
lượng của ấu trùng ở các lô lần lượt là: 235 g/
con; 154,2 g/con; 142 g/con; 136 g/con. Điều
này cho thấy khả năng sinh trưởng của ấu
trùng ruồi lính đen ảnh hưởng bởi thành phần
dinh dưỡng của cơ chất.
3.2. Thành phần hóa học của ấu trùng ở
các lô thí nghiệm

Thành phần hóa học của ấu trùng trưởng
thành từ các lô thí nghiệm khác nhau được thể
hiện qua Bảng 3.

Bảng 3. Thành phần hóa học của ấu trùng trong các lô thí nghiệm khác nhau

Thành phần hóa học
DM (%) CP (%) EE (%) Ash (%)

ĐC 33,7 45,0 24,5 13,3
100 BĐ 24,6 54,3 19,5 9,09
75BĐ-25BS 24,3 56,4 24,6 9,09
50BĐ-50BS 21,4 57,6 18,8 8,48

Lô thí nghiệm
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Kết quả Bảng 3 cho thấy, hàm lượng CP
của ấu trùng trong các khẩu phần dao động từ
45% đến 57,6%. Khẩu phần ĐC cho ấu trùng
có hàm lượng CP thấp nhất, tuy nhiên hàm
lượng vật chất khô lại cao nhất (33,7%). Như
vậy, khi tăng tỷ lệ bã sắn trên bã đậu nành
trong khẩu phần của ấu trùng ruồi lính đen thì
sẻ làm tăng hàm lượng CP nhưng lại làm giảm
hàm lượng vật chất khô trong ấu trùng. Điều
này có thể là do khẩu phần có tỷ lệ bã sắn cao
hàm lượng CP thấp dẫn đến khả sinh trưởng
thấp nên tích lũy protein được ưu tiên hơn.

Kết quả về hàm lượng protein và mỡ
của lô Đối chứng sử dụng cám gà đẻ trong
nghiên cứu này có khác biệt với kết quả báo
cáo của Spanghers và cs. (2017) (45,0% so
với 41,2%CP tính theo vật chất khô; 24,5% so
với 33,6% mỡ tính theo vật chất khô) với thời
gian nuôi là 6 ngày so với 12,3 ngày. Trong
khi đó nghiên cứu của Nguyễn Hải Quân và
cs. (2020) với thời gian nuôi 11 ngày thì cho
thành phần hóa học của ấu trùng của lô sử
dụng cám gà đẻ là tương đương với nghiên
cứu của Spanghers và cs. (2017).

Hàm lượng khoáng của ấu trùng cũng
bị ảnh hưởng lớn của nguồn thức ăn. Kết
quả của Spanghers và cs. (2017) cho thấy,
hàm lượng khoáng tính theo vật chất khô là
10% khi sử dụng cám gà đẻ, 19,7% khi sử
dụng chất thải từ biogas, 9,6% khi sử dụng
phụ phẩm rau xanh và 2,7% khi sử dụng phụ
phẩm nhà bếp. Kết quả của nghiên cứu này
cho thấy hàm lượng khoáng của ấu trùng cao
nhất ở ĐC (13,3%) khi hàm lượng khoáng
thức ăn là 7,5% tính theo vật chất khô. Trong
khi các ấu trùng sử dụng các lô thức ăn còn lại
có hàm lượng khoáng 8,48 đến 9,09% tương
ứng hàm lượng khoáng trong thức ăn trong
khoảng 2,8 - 3,4% (Bảng 2).

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Khi tăng tỷ lệ bã sắn/bã đậu nành trong
khẩu phần làm thức ăn cho ấu trùng ruồi lính
đen sẻ làm giảm khả năng sinh trưởng, hàm
lượng vật chất khô, hàm lượng khoáng nhưng
tăng hàm lượng protein thô của ấu trùng so
với thức ăn gà đẻ.
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